
Điều 1 Điều 2 Điều 3 Điều 4 Điều 5 Điều 6

1 121C650001 Đỗ Hữu Bình An 15 15 6 6 42 Yếu

2 121C652025 Nguyễn Văn Đức 6 1 4 6 17 Kém

3 121C652037 Nguyễn Thái Phúc Khang 7 2 2 6 17 Kém

4 121C652044 Nguyễn Trang Hoàng Lam 12 0 2 6 20 Kém

5 121C652046 Trương Minh Kim Loan 15 6 6 6 33 Yếu

6 121C652073 Triệu Ngọc Thanh Tâm 16 0 2 4 6 28 Kém

7 121C652077 Trương Tân Thành 12 2 2 6 22 Kém

8 121C652096 Mai Văn Trường 6 5 2 9 6 28 Kém

9 121C652099 Nguyễn Hữu Tùng 7 0 2 6 15 Kém

10 121C652101 Trần Đông Tùng 2 2 2 6 12 Kém

11 121C650010 Phan Vũ Quốc Cường 0 0 2 2 Kém

Điều 1 Điều 2 Điều 3 Điều 4 Điều 5 Điều 6

1 1151010073 Ng. Quang Phương Nhật 13 5 12 4 6 40 Yếu

2 1151010077 Hứa Vĩnh Phát 17 3 14 4 6 44 Yếu

3 1151010083 Nguyễn Hải Phúc 21 4 12 6 6 49 Yếu

4 1151010089 Chu Kim Phượng 16 9 12 6 6 49 Yếu

5 1151010096 Nguyễn San 16 2 12 6 6 42 Yếu

6 1151010098 Mai Võ Tiến Sĩ 12 7 12 4 6 41 Yếu

7 1151010114 Nguyễn Lê Minh Thông 21 2 12 6 6 47 Yếu

8 1151010126 Phạm Trần Minh Trí 21 4 12 6 6 49 Yếu

9 1151010056 Nguyễn Tuấn Linh 4 2 15 21 Kém

10 1151010001 Bùi Quỳnh An 2 2 4 Kém

DANH DÁCH TỔNG HỢP ĐÁNH GIÁ RÈN LUYỆN HỌC SINH-SINH VIÊN
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Xếp loại Ghi chú
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cộng



11 1151010004 Nguyễn Phạm Hùng Anh 2 2 4 Kém

12 1151010041 Tạ Phát Huy 2 2 4 Kém

13 1151010050 Lê Đăng Khôi 2 2 4 Kém

14 1151010066 Lê Trường Nam 2 2 4 Kém

15 1151010078 Tsằn Cẩm Phát 2 2 4 Kém

16 1151010087 Trịnh Đặng Hà Phương 2 2 4 Kém

17 1151010090 Phan Thanh Phượng 2 2 4 Kém

18 1151010104 Nguyễn Hoàng Thanh 2 2 4 Kém

19 1151010119 Nguyễn Thị Thủy Tiên 2 2 4 Kém

20 1151010131 Huỳnh Quốc Trung 2 2 4 Kém

Điều 1 Điều 2 Điều 3 Điều 4 Điều 5 Điều 6

1 1151010091 Nguyễn Hạ Minh Quân 4 2 12 6 24 Kém

2 1151010117 Lục Thanh Thủy 2 2 4 Kém

Điều 1 Điều 2 Điều 3 Điều 4 Điều 5 Điều 6

1 1051010144 Trần Nguyễn Hồng Sơn 2 2 4 Kém

2 1151010035 Huỳnh Trần Vũ Hoàng 17 5 14 4 6 46 Yếu

3 1151010105 Trần Quang Thái 12 3 12 4 6 37 Yếu

4 1151010017 Lương Quang Khánh Duy 2 2 4 Kém

5 1151010046 Lê Ngọc Hy 2 2 4 Kém

6 1151010047 Kiều Nguyễn Minh Kha 2 2 4 Kém

7 1151010049 Vũ Đức Khoa 2 2 4 Kém

8 1151010051 Nguyễn Thanh Khởi 2 2 4 Kém

9 1151010058 Nguyễn Việt Long 2 2 4 Kém

10 1151010086 Bạch Văn Hoài Phương 2 2 4 Kém

Xếp loại Ghi chú

DANH DÁCH TỔNG HỢP ĐÁNH GIÁ RÈN LUYỆN HỌC SINH-SINH VIÊN
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11 1151010143 Trần Thị Tường Vân 2 2 4 Kém

12 1151010146 Nguyễn Hoàng Yến 2 2 4 Kém

Điều 1 Điều 2 Điều 3 Điều 4 Điều 5 Điều 6

1 1251010057 Lưu Tuấn Kiệt 15 15 8 4 6 48 Yếu

2 1251010080 Ngô Tố Oanh 14 6 6 2 6 34 Yếu

3 1251010094 Nguyễn Quang Thái 7 5 4 4 6 26 Kém

4 1251010111 Trần Nhân Tôn 13 5 6 4 6 34 Yếu

5 1251012030 Nguyễn Thế Hiển 15 15 8 4 6 48 Yếu

6 1251010050 Nguyễn Phạm Huy Khiêm 0 4 2 2 8 Kém

7 1251010103 Nguyễn Phúc Thịnh 6 6 10 2 24 Kém

8 1251010010 Trương Anh Bằng 2 2 4 Kém

9 1251010082 Giang Thuận Phát 2 2 4 Kém

10 1251010105 Hồ Nguyễn Quốc Thuận 2 2 4 Kém

11 1251012001 Hoàng Thị An 2 2 4 Kém

12 1251012002 Nguyễn Trần Thúy An 2 4 6 Kém

13 1251012006 Vũ Thị Ngọc Anh 2 2 4 Kém

14 1251012040 Thái Quốc Hưng 2 2 4 Kém

15 1251012045 Mai Nguyên Khang 2 2 4 Kém

16 1251012056 Lê Tuấn Kiệt 2 2 4 Kém

Điều 1 Điều 2 Điều 3 Điều 4 Điều 5 Điều 6

1 1251010036 Nguyễn Hoàng Huynh 16 2 10 2 6 36 Yếu

2 1251010059 Võ Thế Lâm 16 4 10 6 6 42 Yếu

3 1251010096 Nguyễn Minh Thắng 21 6 10 6 6 49 Yếu

4 1251012060 Nguyễn Bửu Hoàng Lân 14 9 12 6 6 47 Yếu

Xếp loại Ghi chú

DANH DÁCH TỔNG HỢP ĐÁNH GIÁ RÈN LUYỆN HỌC SINH-SINH VIÊN

LỚP: DH12TH02 - NHHK: 131,132,133,141
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STT MÃ SV HỌ TÊN
Điểm đánh giá của lớp Tổng 

cộng

Xếp loại Ghi chú
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cộng



5 1251012019 Nguyễn Thế Dương 9 2 8 2 21 Kém

6 1251012108 Dương Hữu Tính 0 2 2 2 6 Kém

7 1251010037 Nguyễn Mai Quốc Hưng 2 2 4 Kém

8 1251010084 Vũ Hoàng Phúc 2 2 4 Kém

9 1251010104 Trần Thị Hoài Thu 2 2 4 Kém

10 1251012013 Nguyễn Vũ Nhật Duy 2 2 4 Kém

11 1251012020 Nguyễn Danh Đại 2 2 4 Kém

12 1251012071 Nguyễn Đăng Luân 2 2 4 Kém

13 1251012097 Phạm Như Thắng 2 2 4 Kém

Điều 1 Điều 2 Điều 3 Điều 4 Điều 5 Điều 6

1 1254052044 Huỳnh Tiểu Đông 14 4 2 6 6 32 Yếu

2 1254052074 Dương Văn Lập 24 0 6 6 6 42 Yếu

3 1254052113 Phạm Trần Thảo Nhi 15 3 2 4 6 30 Yếu

4 1254052128 Nguyễn Đình Thiện Phước 12 4 4 6 6 32 Yếu

5 1254052211 Nguyễn Thị Thúy Vy 22 0 8 6 6 42 Yếu

6 1254052212 Trần Thị Thanh Xuân 24 4 6 6 6 46 Yếu

7 1254052233 Lê Quỳnh Như 3 4 2 6 6 21 Kém

8 1254052185 Vũ Quý Trọng 9 2 2 2 6 21 Kém

9 1254052071 Vũ Nam Khánh 2 2 4 Kém

10 1254052182 Tạ Hồng Trinh 2 2 4 Kém

11 1254052213 Lâm Ngọc Yến 2 2 4 Kém

Điều 1 Điều 2 Điều 3 Điều 4 Điều 5 Điều 6

1 1254052026 Nguyễn Thụy Trường Cơ 24 4 6 6 6 46 Yếu

2 1254052099 Phạm Thị Mỹ Ngân 13 1 2 4 6 26 Kém

Xếp loại Ghi chú

DANH DÁCH TỔNG HỢP ĐÁNH GIÁ RÈN LUYỆN HỌC SINH-SINH VIÊN
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Xếp loại Ghi chú
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3 1254052155 Đỗ Thị Hồng Thoa 18 4 2 2 6 32 Yếu

4 1254052208 Đặng Tấn Vũ 12 2 8 6 6 34 Yếu

5 1254052125 Nguyễn Thị Phúc 0 3 2 4 6 15 Kém

6 1254050060 Đặng Hoàng Huy 2 2 4 Kém

7 1254052021 Đặng Bá Uyên Châu 2 2 4 Kém

8 1254052179 Trần Thủy Triều 2 2 4 Kém

9 1254052200 Bùi Vũ Thảo Uyên 2 2 4 Kém

Điều 1 Điều 2 Điều 3 Điều 4 Điều 5 Điều 6

1 1251012077 Nông Quốc Minh 16 3 2 4 6 31 Yếu

2 1351010006 Nguyễn Thế Anh 14 10 4 6 6 40 Yếu

3 1351010014 Nguyễn Phạm Kim Chi 19 14 4 6 6 49 Yếu

4 1351010015 Huỳnh Duy Chữ 15 11 4 6 6 42 Yếu

5 1351010032 Lê Tiến Đạt 8 5 2 4 6 25 Kém

6 1351010056 Đỗ Duy Khang 14 4 9 2 6 35 Yếu

7 1351010067 Trần Trung Kiên 17 6 6 6 6 41 Yếu

8 1351010081 Nguyễn Hoàng Nam 5 25 4 6 6 46 Yếu

9 1351010091 Đặng Trí Nhiên 3 6 2 6 6 23 Kém

10 1351010130 Lê Hùng Trường 4 8 2 2 6 22 Kém

11 1351012150 Nguyễn Vũ Hoàng 8 13 2 4 6 33 Yếu

12 1351010012 Hứa Lê Thiên Bảo 2 2 4 Kém

13 1351010085 Trần Nhật Nguyên 2 2 4 Kém

Xếp loại Ghi chú

DANH DÁCH TỔNG HỢP ĐÁNH GIÁ RÈN LUYỆN HỌC SINH-SINH VIÊN

LỚP: DH13TH02 - NHHK: 131,132,133,141

(ĐÁNH GIÁ CỦA CHỦ NHIỆM KHOA)

STT MÃ SV HỌ TÊN
Điểm đánh giá của lớp Tổng 

cộng

Xếp loại Ghi chú
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Điều 1 Điều 2 Điều 3 Điều 4 Điều 5 Điều 6

1 1351010003 Đặng Nhân Anh 17 25 4 6 6 58 Trung bình

2 1351010008 Bùi Lê Thiên Ân 8 5 2 4 6 25 Kém

3 1351010009 Bùi Lê Văn Ân 17 17 2 6 6 48 Yếu

4 1351010031 Lê Thành Đạt 12 9 14 6 6 47 Yếu

5 1351010055 Đặng Thái Nguyên Khang 3 6 4 6 10 6 35 Yếu

6 1351010086 Võ Mỹ Nhàn 14 4 2 2 6 28 Kém

7 1351010087 Nguyễn Trọng Nhã 12 8 2 6 6 34 Yếu

8 1351010095 Phạm Hoàng Phát 8 6 16 6 6 42 Yếu

9 1351010102 Huỳnh Nguyên Phúc 4 4 2 2 6 18 Kém

10 1351010112 Ngô Tấn Tài 8 5 2 4 6 25 Kém

11 1351010114 Ngô Huỳnh Hoài Tâm 17 15 2 6 6 46 Yếu

12 1351010115 Hoàng Minh Tân 8 5 2 4 6 25 Kém

13 1351010137 Võ Mạnh Tùng 8 5 2 4 6 25 Kém

14 1351010139 Hoàng Trung Văn 8 11 4 4 6 6 39 Yếu

15 1351010140 Hứa Chí Văn 12 6 9 6 6 39 Yếu

16 1351010097 Tăng Lê Hoàng Phong 2 2 4 Kém

17 1351010118 Nguyễn Trung Thành 2 2 4 Kém

Điều 1 Điều 2 Điều 3 Điều 4 Điều 5 Điều 6

1 1354050018 Nguyễn Hoàng Dương 26 25 10 6 6 73 Khá

2 1354050067 Trần Thái Phương 17 4 2 6 6 35 Yếu

3 1354050101 Lê Nguyễn Bảo Trân 12 7 11 6 6 42 Yếu

4 1354052131 Nguyễn Hải Đăng 17 11 4 6 6 44 Yếu

5 1354052167 Trương Thị Kim Oanh 18 8 7 2 6 41 Yếu

6 1354052208 Trần Trọng Nghĩa 4 10 2 2 6 24 Kém

7 1354050004 Nguyễn Trần Ngọc ánh 2 2 4 Kém

8 1354052192 Trần Thị Thanh Thủy 2 2 4 Kém

Xếp loại Ghi chú

DANH DÁCH TỔNG HỢP ĐÁNH GIÁ RÈN LUYỆN HỌC SINH-SINH VIÊN

LỚP: DH13TK01 - NHHK: 131,132,133,141

(ĐÁNH GIÁ CỦA CHỦ NHIỆM KHOA)

STT MÃ SV HỌ TÊN
Điểm đánh giá của lớp Tổng 

cộng

Xếp loại Ghi chúSTT MÃ SV HỌ TÊN
Tổng 

cộng



Điều 1 Điều 2 Điều 3 Điều 4 Điều 5 Điều 6

1 1351010007 Trần Hoàng Anh 17 9 2 6 6 40 Yếu

2 1351010110 Nguyễn Trần Đình Quý 12 9 2 13 6 42 Yếu

3 1354050002 Nguyễn Thị Vân Anh 8 13 2 4 6 33 Yếu

4 1354050017 Nguyễn Thị Thùy Duyên 18 4 4 4 6 36 Yếu

5 1354050044 Phạm Thị Diễm Kiều 14 11 8 8 6 47 Yếu

6 1354052179 Phan Văn Sang 4 4 2 2 6 18 Kém

7 1354052190 Nguyễn Thị Thơm 4 4 2 2 6 18 Kém

8 1354050082 Trần Minh Tâm 0 4 2 2 8 Kém

9 1354050006 Trương Xuân Bảo 2 2 4 Kém

10 1354052120 Võ Hoàng Ân 2 2 2 6 Kém

11 1354052137 Trần Thị Kim Hiên 2 2 4 Kém

12 1354052187 Nguyễn Thị Thảo 2 2 4 Kém

Xếp loại Ghi chú

DANH DÁCH TỔNG HỢP ĐÁNH GIÁ RÈN LUYỆN HỌC SINH-SINH VIÊN
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